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TỔNG HỢP
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

Chất liệu SS304 không gỉ

Chất liệu hợp kim nhôm bền chắc

Tiêu chuẩn chống nước IPX4

Phương pháp mạ PVD

Chịu lực tốt

Điều chỉnh nhiệt độ sưởi 30° - 60°C Điều chỉnh thời gian sưởi 1-8h

Để vật dụng tiện lợi

Màn hình Led, cảm ứng 1 chạm

I. GIÁ TREO KHĂN, PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM

MÀU TRẮNG MÀU ĐENMÀU XÁM

25 %- 25 %-25 %-

GIÁ TREO KHĂN ĐIỆN THÔNG MINH ENIC A2

Size 35.5 cm

KÍCH THƯỚC MÀU TRẮNG MÀU ĐEN MÀU XÁM

Size 58 cm

Size 96 cm

3.330.000đ

2.500.000đ

3.330.000đ

2.500.000đ

3.600.000đ

2.700.000đ

3.600.000đ

2.700.000đ

3.600.000đ

2.700.000đ

3.870.000đ

2.900.000đ

4.400.000đ

3.300.000đ

4.400.000đ

3.300.000đ

4.670.000đ

3.500.000đ

Size 35.5 cm Size 96 cmSize 58 cm
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GIÁ TREO BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ENIC

MÀU VÀNG

MÀU ĐEN

MÀU XÁM

MÀU INOX

25 %-

25 %-

25 %-

25 %-

Size 14cm - 2 bàn chải

Size 20cm - 3 bàn chải

Size 26cm - 4 bàn chải

SẢN PHẨM

25 %-

25 %-

25 %-

NHÔM INOX

250.000đ
190.000đ

320.000đ
240.000đ

390.000đ
290.000đ

250.000đ
190.000đ

320.000đ
240.000đ

390.000đ
290.000đ

KỆ ĐỰNG GIẤY ENIC TP126

25%-

360.000đ

KỆ ĐỰNG GIẤY TP126

270.000đ
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KỆ ĐỰNG GIẤY ENIC TP152

450.000đ

MÀU INOX

340.000đ

25 %-

550.000đ

MÀU XÁM

410.000đ

25 %-

520.000đ

MÀU VÀNG

390.000đ

25 %-

COMBO PHỤ KIỆN INOX

Giá treo khăn thân tròn

Giá treo khăn thân dẹp

Kệ góc 2 tầng

Hộp giấy

Chổi cọ toilet

Combo thân dẹp

Combo thân tròn

SẢN PHẨM GIÁ GỐC GIÁ BÁN

870.000đ

730.000đ

600.000đ

250.000đ

200.000đ

1.790.000đ

1.730.000đ

650.000đ

550.000đ

450.000đ

190.000đ

150.000đ

1.340.000đ

1.440.000đ

MÀU INOX - THÂN DẸP MÀU INOX - THÂN TRÒN

25 %- 25 %-
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Móc treo - 2

Thanh treo đơn

Giá treo khăn 2 tầng

PHIÊN BẢN MÀU INOX MÀU XÁM

Móc treo - 4

Kệ giấy TP152

Combo
phụ kiện S03 - 2

520.000đ

390.000đ

930.000đ

700.000đ

2.270.000đ

1.700.000đ

590.000đ

440.000đ

1.010.000đ

760.000đ

2.400.000đ

1.800.000đ

920.000đ

690.000đ
990.000đ

740.000đ

4.170.000đ

3.130.000đ
4.570.000đ

3.430.000đ

550.000đ

410.000đ
450.000đ

340.000đ
4.550.000đ

3.410.000đ
4.950.000đ

3.710.000đ

COMBO PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM ENIC S03

COMBO PHỤ KIỆN S03 - 2 COMBO PHỤ KIỆN S03 - 4

25 %- 25 %-

Combo
phụ kiện S03 - 4

Giá treo khăn 2 tầng

PHIÊN BẢN MÀU VÀNG MÀU XÁM

3.330.000đ

2.500.000đ
3.270.333đ

2.450.000đ

COMBO PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM ENIC S04

Kệ đựng đồ TH300 
890.000đ

670.000đ
870.000đ

650.000đ

Kệ đựng cốc
1.050.000đ

790.000đ
990.000đ

740.000đ

Móc treo - 2

Kệ giấy TP152

810.000đ

610.000đ

520.000đ

390.000đ

790.000đ

590.000đ

550.000đ

410.000đ

Combo phụ kiện S04
6.610.000đ

4.960.000đ
6.450.000đ

4.840.000đ

MÀU VÀNG MÀU XÁM

25 %- 25 %-
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Thanh treo đôi

Thanh treo đơn

Giá treo khăn 2 tầng

PHIÊN BẢN MÀU INOX MÀU XÁM

Kệ đựng đồ TH300

Kệ đựng cốc

Combo phụ kiện A07
thanh treo đơn

Móc treo - 2

Kệ đựng giấy TP152

710.000đ

530.000đ

560.000đ

420.000đ

1.250.000đ

940.000đ

1.030.000đ

770.000đ

870.000đ

650.000đ

2.050.000đ

1.540.000đ

730.000đ

550.000đ
870.000đ

650.000đ

4.040.000đ

3.030.000đ

320.000đ

240.000đ
450.000đ

340.000đ

4.190.000đ

3.140.000đ

850.000đ

640.000đ

5.600.000đ

4.200.000đ
5.760.000đ

4.320.000đ

COMBO PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM ENIC A07

MÀU INOX

25 %- 25 %-

Combo phụ kiện A07
thanh treo đôi

720.000đ

540.000đ
410.000đ

310.000đ
550.000đ

410.000đ

MÀU XÁM

KỆ ĐỰNG ĐỒ ENIC TH300

730.000đ

MÀU INOX

550.000đ

25 %-

870.000đ

MÀU XÁM

650.000đ

25 %-

890.000đ

MÀU VÀNG

670.000đ

25 %-
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II. PHỄU THOÁT SÀN

TỔNG HỢP
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

Nắp phễu, chân thoát đồng thau

Phương pháp mạ phủ sơn tĩnh điện

Chân thoát cổ vịt

Lưới lọc Inox SS304

Phương pháp mạ nước

Chân thoát lò xo

Phương pháp mạ Niken

Van từ tính thông minh

PHỄU THOÁT SÀN BAN CÔNG
CAO CẤP ENIC NF12

PHỄU THOÁT SÀN BAN CÔNG
CAO CẤP ENIC NB10

25%-

400.000đ

300.000đ

PHỄU THOÁT SÀN NF12

25%-

670.000đ

500.000đ

PHỄU THOÁT SÀN NB10
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400.000đ
FC10 - GREY

280.000đ

30%-

460.000đ
N10X - GREY

320.000đ

30%-

400.000đ
FC10 - INOX

280.000đ

30%-

340.000đ
NC10 - GREY

240.000đ

460.000đ
N10 - GREY

320.000đ

40%-

460.000đ
FC10 - BRONZE

320.000đ

30%-

340.000đ
NC10 - INOX

240.000đ
630.000đ

F10 - GREY

440.000đ

Size 100x100mm

Size 100x100mm

2 LOẠI CHÂN THOÁT PHỄU

CHÂN THOÁT
CỔ VỊT

CHÂN THOÁT
LÒ XO

PHỄU THOÁT SÀN CAO CẤP
ĐƯỜNG KÍNH CHÂN THOÁT 35MM 

940.000đ
N12 - BRONZE

660.000đ

30%-

1.060.000đ
F12 - INOX 

740.000đ

30%-

Size 100x100mm

Size 120x120mm

30%- 30%-30%-

60.000đ

40.000đ
60.000đ

40.000đ

30%-30%-

PHỄU THOÁT SÀN CAO CẤP
ĐƯỜNG KÍNH CHÂN THOÁT 35MM 

1.570.000đ
N830 - GREY

1.100.000đ

30%-

1.500.000đ
F15 - GREY

1.050.000đ

30%-

1.500.000đ
F15 - INOX

1.050.000đ

30%-

840.000đ
N12 - GREY

590.000đ

30%-

1.060.000đ
F12 - GREY

740.000đ

30%-

1.860.000đ
N860 - GREY

1.300.000đ

840.000đ
N12 - INOX

590.000đ

30%-

2.000.000đ
F830 - GREY

1.400.000đ

1.430.000đ
N15 - GREY

1.000.000đ

30%-

2.000.000đ
F860 - GREY

1.400.000đ

30%-

1.430.000đ
N15 - INOX

1.000.000đ

30%-

Size 80x300mm Size 80x600mm

Size 150x150mm

Size 120x120mm

30%-30%-
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PHỄU THOÁT SÀN CAO CẤP
ĐƯỜNG KÍNH CHÂN THOÁT 50MM 

560.000đ
NC12 GREY

420.000đ

890.000đ
N12X GREY

670.000đ

1.030.000đ
F12 GREY

770.000đ

25 %-

25 %-

25 %-

560.000đ
NC12 INOX

420.000đ

890.000đ
N12X INOX

670.000đ

1.030.000đ
F12 INOX

770.000đ

25 %-

25 %-

25 %-

430.000đ
NC10 GREY

320.000đ 

890.000đ
ND12 GREY

670.000đ

890.000đ
N12 GREY

670.000đ

25 %-

25 %-

25 %-

430.000đ
NC10 INOX

320.000đ

890.000đ
ND12 INOX

670.000đ

890.000đ
N12 INOX

670.000đ

25 %-

25 %-

25 %-

Size 120x120x105mm

Size 120x120x92mm

Size 120x120x100mm

Size 100x100x90mm

Size 120x120x100mm

III. THÙNG RÁC

THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN ENIC RT2

25%- 25%-

1.400.000đ

1.050.000đ
393*345*415 mm

MÀU TRẮNG

1.400.000đ

1.050.000đ
393*345*415 mm

MÀU INOX
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THÙNG RÁC ĐẠP CHÂN ENIC RT24

25%- 25%-

2.400.000đ

1.800.000đ
400*320*460 mm

MÀU TRẮNG

2.400.000đ

1.800.000đ
400*320*460 mm

MÀU INOX

IX. VÒI LAVABO, VÒI BỒN TẮM, VÒI 

TỔNG HỢP
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT

Miệng lưới tạo bọt
chống bắn nước

Chất liệu
đồng thau cao cấp

Phương pháp
mạ điện

Điều chỉnh
nóng - lạnh

Chế độ
phun tạo bọt

Phương pháp
mạ nước

Vòi thác nước
âm tường

Tay sen
tháo rời

Dây rút
kéo dài

Chất liệu Inox 304
không gỉ

Vòi nước
xoay 360 độ

Màn hình Led
hiển thị nhiệt độ

Chế độ
phun tia nhỏ

Phương pháp
mạ PVD

Van hằng nhiệt
an toàn
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X. VÒI LAVABO

VÒI LẠNH LAVABO CAO CẤP ENIC C7

30%-

700.000đ

VÒI LẠNH LAVABO
CAO CẤP ENIC C7

490.000đ

VÒI LẠNH LAVABO CAO CẤP ENIC C4

30%-

920.000đ

VÒI LẠNH LAVABO
CAO CẤP ENIC C4

640.000đ
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VÒI RỬA TAY ENIC C8

1.640.000đ

MÀU INOX

1.150.000đ

30 %-

1.930.000đ

MÀU XÁM

1.350.000đ
2.070.000đ

MÀU VÀNG

1.450.000đ

30 %- 30 %-

VÒI NƯỚC LAVABO ENIC C3

30%-

2.070.000đ

VÀNG - MẪU THẤP

1.450.000đ
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VÒI THÁC NƯỚC ENIC 

960.000đ

MẪU THẤP

670.000đ

30%-

1.070.000đ

MẪU CAO

750.000đ

30%-

VÒI KÉO LAVABO TRÒN BẠC ENIC

30%-

1.440.000đ

VÒI KÉO LAVABO TRÒN 
BẠC ENIC

1.010.000đ
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VÒI RỬA ENIC R04

2.560.000đ

MÀU XÁM

1.790.000đ
2.700.000đ

MÀU VÀNG

1.890.000đ

30 %- 30 %-

VÒI LAVABO ENIC T17

2.130.000đ

MÀU INOX

1.490.000đ

30 %-

2.130.000đ

MÀU ĐEN

 1.490.000đ

30 %-

2.560.000đ

VÀNG ĐỒNG

 1.790.000đ

30 %-

2.420.000đ

MÀU XÁM

 1.690.000đ

30 %-

2.560.000đ

VÀNG HỒNG

1.790.000đ

30 %-
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VÒI RỬA TAY ENIC D48-1002

3.840.000đ

1002 GRAY

2.690.000đ

30%-

VÒI RỬA TAY ENIC D48-1003

2.560.000đ

1003 CHROME

1.790.000đ

30 %-

2.840.000đ

1003 GRAY

 1.990.000đ

30 %-

2.990.000đ

1003 GOLD

 1.090.000đ

30 %-

2.990.000đ

1003 ROSE GOLD

 1.090.000đ

30 %-
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VÒI RỬA TAY ENIC D48-1001

4.560.000đ
1001 - GOLD

3.190.000đ

30 %-

4.420.000đ
1001 - GRAY

3.090.000đ
4.560.000đ

1001 - ROSE GOLD

3.190.000đ

30 %- 30 %-

2.700.000đ

1004 CHROME

1.890.000đ

30 %-

3.130.000đ

1004 GREY

2.190.000đ

30 %-

VÒI RỬA TAY ENIC D48-1004
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VÒI LAVABO CAO CẤP ENIC D52

3.420.000đ

MÀU VÀNG ĐỒNG

2.390.000đ

30 %-

2.840.000đ

MÀU INOX VÀNG HỒNG

1.990.000đ

30 %-

3.560.000đ

MÀU VÀNG HỒNG

2.490.000đ

30 %-

3.130.000đ

MÀU XÁM

2.190.000đ

30 %-

VÒI LAVABO CAO CẤP ENIC G08

5.990.000đ

MÀU INOX

4.190.000đ

30 %-

6.840.000đ

MÀU XÁM

4.790.000đ

30 %-

6.990.000đ

MÀU VÀNG

4.890.000đ

30 %-
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VÒI RỬA GẮN TƯỜNG XOAY 1 CHIỀU
ENIC H1

2.270.000đ

VÀNG ÁNH KIM

1.590.000đ

30 %-

2.270.000đ

VÀNG ĐỒNG

1.590.000đ

30 %-

2.130.000đ

MÀU INOX

1.490.000đ

30 %-

4.270.000đđ

MÀU VÀNG ÁNH KIM

2.990.000đ

30 %-

4.130.000đ

MÀU XÁM

2.890.000đ

30 %-

3.560.000đ

MÀU INOX

2.490.000đ

VÒI RỬA GẮN TƯỜNG XOAY CHIỀU 2 VAN 
ENIC H2

30 %-
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VÒI GẮN TƯỜNG ENIC HB 

4.270.000đ

MÀU VÀNG ĐỒNG

2.990.000đ

30 %-

4.130.000đ

MÀU XÁM

2.890.000đ

30 %-

3.700.000đ

MÀU INOX

2.590.000đ

30 %-

VÒI GẮN TƯỜNG XOAY CHIỀU CAO CẤP 
ENIC GT02

5.990.000đ

MÀU INOX

4.190.000đ

30 %-

6.840.000đ

MÀU XÁM

4.790.000đ

30 %-

6.990.000đ

MÀU VÀNG

4.890.000đ

30 %-



40  41

XI. VÒI BỒN TẮM

VÒI BỒN TẮM ENIC K011

8.930.000đ

MÀU GOLD

6.700.000đ

25 %-

7.600.000đ

MÀU SILVER

5.700.000đ

25 %-

VÒI BỒN TẮM ENIC V3

8.670.000đ

MÀU GOLD
CẤP NƯỚC TRÊN TƯỜNG

6.500.000đ

25 %-

8.670.000đ

MÀU GOLD
CẤP NƯỚC DƯỚI SÀN

6.500.000đ

25 %-

6.800.000đ

MÀU INOX
CẤP NƯỚC TRÊN TƯỜNG

5.100.000đ

25 %-

6.800.000đ

MÀU INOX
CẤP NƯỚC DƯỚI SÀN

5.100.000đ

25 %-
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VÒI BỒN TẮM THÁC NƯỚC CAO CẤP
ENIC TB02

15.200.000đ

MÀU INOX

11.400.000đ
17.200.000đ

MÀU XÁM

12.900.000đ

25%- 25%-

XII. VÒI XỊT VỆ SINH

310.000đ

MÀU INOX NGUYÊN BẢN

230.000đ

25%-

410.000đ

MÀU INOX NGUYÊN BẢN - VAN D3

310.000đ

25%-

560.000đ

MÀU INOX NGUYÊN BẢN - VAN S3

420.000đ

25%-

360.000đ

MÀU INOX

270.000đ

25%-

470.000đ

MÀU INOX- VAN D3

350.000đ

25%-

610.000đ

MÀU INOX - VAN S3

460.000đ

25%-

VAN S3 INOX

250.000đ

190.000đ
25%-

VAN D3 INOX

110.000đ

80.000đ
25%-
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XIII. ĐẦU XẢ LAVABO

ĐẦU XẢ KHÔNG THOÁT TRÀN ENIC PI04

320.000đ

ĐẦU XẢ PI04 8CM VÀNG

240.000đ
490.000đ

ĐẦU XẢ PI04 8CM VÀNG + ỐNG XẢ TI32

370.000đ

25%- 25%-

ĐẦU XẢ CÓ THOÁT TRÀN ENIC PI04

280.000đ

ĐẦU XẢ PI04 6CM INOX

210.000đ

25 %-

450.000đ

ĐẦU XẢ PI04 6CM INOX
+ ỐNG XẢ PI23

340.000đ

25 %-

480.000đ

ĐẦU XẢ PI04 6CM ĐEN
+ ỐNG XẢ PI23

360.000đ

25 %-

480.000đ

ĐẦU XẢ PI04 6CM XÁM
+ ỐNG XẢ PI23

360.000đ

25 %-

310.000đ

ĐẦU XẢ PI04 6CM ĐEN

230.000đ

25 %-

310.000đ

ĐẦU XẢ PI04 6CM XÁM

230.000đ

25 %-



• Hotline ENIC VIỆT NAM : 033 765 6444
• Hotline Showroom HCM : 038 299 4348
• Hotline Showroom HN : 036 806 8241

• Tại Hà Nội: 502 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
• Tại Hưng Yên: ĐLBM-80-82-84, đường Đại Lộ Bốn Mùa, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, xã Nghĩa Trụ, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
• Tại HCM: 
    - Tại Thủ Đức: 94-96-98 Đinh Thị Thi, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
    - Tại Tân Bình: 485 - 487 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM
• Tại Đà Nẵng: 460 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
• Tại Hải Phòng: 508 – 509 lô HK 17, KĐT ven sông Lạch Tray, đường Võ Nguyên Giáp, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
• Tại Bình Dương: 554 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
• Tại Sơn La: 143 đường Trường Chinh, Tổ 1, Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La
• Tại Vĩnh Phúc: Số 123 Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
• Tại Hòa Bình: LK 31-33 Dự Án mở rộng Khu Dân Cư Bắc, Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
• Tại Ninh Bình: 543 Trần Hưng Đạo , phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
• Tại Nghệ An: số 7 đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
• Tại Hà Tĩnh: 407 - 409 Đường Hà Huy Tập, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
• Tại Quảng Bình: 25 Phùng Hưng, Phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
• Tại Quảng Trị: Ngã Tư Sòng, Quốc lộ 1A, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
• Tại Quãng Ngãi: Số 1 Đoàn Thị Điểm, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
• Tại Ninh Thuận: Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
• Tại Đồng Nai: Số Số 90 - 91 Đường Đồng Khởi, Khu phố 6, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà,
Tỉnh Đồng Nai


